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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BÌNH SƠN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NGÃI   
   

 Bản án số: 52/2023/HS-ST 

      Ngày 09 - 5 - 2023 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Đình Chung. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Võ Văn Thành – Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn.        

+ Ông Nguyễn Văn Thạch – Giáo viên đã nghỉ hưu 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Duy – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Ông Võ Chí Tâm – Kiểm sát viên. 

  Ngày 09 tháng 5 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số: 65/2023/TLST –HS ngày 

15 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2023/QĐXXST – HS 

ngày 15 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Bùi Thanh Q, sinh ngày 10/6/1997, tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi 

thường trú: thôn M, xã B, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: biển; trình độ 

học vấn: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Bùi H (chết) và bà Đặng Thị Ch, sinh năm 1957; vợ, con: chưa có; 

tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/5/2022 đến nay, bị cáo 

đang giam có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Bùi Thanh Q: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, là 

trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 

theo Quyết định về việc cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng số: 198/QĐ – 

TGPL, ngày 24/6/2022 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Quảng Ngãi. Có mặt. 

- Bị hại: Chị Ngô Phạm Như Y, sinh ngày 01/01/2005; trú tại: thôn M, xã B, 

huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

-Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Ngô Thanh P, sinh năm 1977 và 

bà Phạm Thị Thanh L, sinh năm 1981 (là cha mẹ đẻ của chị Ý), trú tại: thôn M, xã 

B, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 
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- Đại diện nhà trường nơi Chị Ngô Phạm Như Y học tập: Bà Nguyễn Thị 

Kim Phượng – Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 

dục thường xuyên huyện Bình Sơn theo văn bản cử cán bộ tham gia phiên tòa số: 

36a/TTBS, ngày 06/4/2023 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 

dục thường xuyên huyện Bình Sơn. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đặng Thị Ch, sinh năm 1952, 

nơi thường trú: thôn M, xã B, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt. 

- Người tham gia tố tụng khác (người làm chứng): Anh Ngô Thành C, sinh 

năm 1999, nơi thường trú: thôn M, xã B, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

  Bùi Thanh Q, sinh năm 1997, ở tại thôn M, xã B, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi 

làm nghề biển. Từ khoảng tháng 01/2021 đến khoảng tháng 06/2021, Bùi Thanh Q 

có đi bạn (đi biển) cho tàu của vợ chồng chị Phạm Thị Thanh L, sinh năm 1981, ở 

tại thôn M, xã B. Trong thời gian đi biển cho tàu của chị Phạm Thị Thanh L, Bùi 

Thanh Q nhiều lần đến nhà chị Phạm Thị Thanh L để nhậu, họp mặt nên biết con 

gái của chị Phạm Thị Thanh L là Ngô Phạm Như Y, sinh ngày 01/01/2005. 

  Chiều ngày 25/11/2021, Bùi Thanh Q đến nhà Lê Văn Tr, sinh năm 1995, ở 

gần nhà Bùi Thanh Q tại thôn M, xã B, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi nhậu cùng Lê 

Văn Tr, Trần Bảo L sinh năm 1995, Lê Ngọc A(thường gọi Đen ) sinh năm 1995, 

đều là bạn cùng xóm với Bùi Thanh Q.  Đến khoảng 20 giờ cùng ngày 25/11/2021, 

Bùi Thanh Q về trước. 

   Đến khoảng 01 giờ, ngày 26/11/2021, Bùi Thanh Q vẫn chưa ngủ, lúc này 

Bùi Thanh Q nảy sinh ý định đến nhà Phạm Thị Thanh L để quan hệ tình dục (giao 

cấu) với Ngô Phạm Như Y. Để thực hiện ý định trên, Bùi Thanh Q lấy khẩu trang 

y tế đeo lên mặt rồi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76T8-1013 của mẹ là Bà 

Đặng Thị Ch đến phía sau nhà Phạm Thị Thanh L. Khi đến nơi, Bùi Thanh Q để xe 

ở ngoài đường phía sau nhà Phạm Thị Thanh L rồi đi bộ vòng ra phía trước nhà 

Phạm Thị Thanh L. Lúc này, Bùi Thanh Q thò tay vào trong mở chốt cổng (do 

cổng không khóa) rồi đi đến cửa chính nhà Phạm Thị Thanh L dùng tay kéo tay 

khóa cửa thì cửa mở (do cửa không khóa). Bùi Thanh Q vào phòng khách, đi lên 

cầu thang và đến phòng ngủ của Ngô Phạm Như Y ở cuối hành lang. Lúc này, 

phòng ngủ của Ngô Phạm Như Y chỉ khép, không khóa nên Bùi Thanh Q nhìn thấy 

Ngô Phạm Như Y nằm trên giường nhưng chưa ngủ và đang xem điện thoại di 

động. Bùi Thanh Q đi vào rồi trèo lên giường của Ngô Phạm Như Y thì Ngô Phạm 

Như Y la lên. Bùi Thanh Q dùng tay bịt miệng, bóp cổ Ngô Phạm Như Y và nói 

“mày im chứ không tao giết mày”. Bùi Thanh Q dùng tay tuột quần của Ngô Phạm 

Như Y, nhưng không tuột khỏi người Ngô Phạm Như Y. Sau đó, Bùi Thanh Q cởi 

quần của mình rồi đưa dương vật về phía âm hộ của Ngô Phạm Như Y với mục 

đích quan hệ tình dục. Ngô Phạm Như Y khép hai đùi lại nên dương vật của Bùi 

Thanh Q chỉ cạ vào đùi của Ngô Phạm Như Y. Ngô Phạm Như Y giằng co, chống 
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cự và giật được khẩu trang của Bùi Thanh Q đang đeo trên mặt. Bị phát hiện nên 

Bùi Thanh Q mặc quần vào, bỏ chạy vào nhà vệ sinh trong phòng của Ngô Phạm 

Như Y và leo lên bồn cầu định tẩu thoát qua cửa thông gió. Nhưng khi nhìn qua lỗ 

thông gió, thấy từ lỗ thông gió xuống mặt đất quá xa, không thể nhảy xuống được 

nên Bùi Thanh Q chạy ngược về phía cửa phòng Ngô Phạm Như Y và tẩu thoát ra 

ngoài bằng cửa chính. 

   Sau khi Bùi Thanh Q bỏ chạy thì Ngô Phạm Như Y đến phòng ngủ của anh 

trai là Ngô Thành C bên cạnh và mẹ ruột là Phạm Thị Thanh L, đang ngủ ở tầng 

trệt kể lại sự việc trên. Sau khi sự việc xảy ra, bà Phạm Thị Thanh L làm đơn tố 

cáo gửi đến Công an xã Bình Chánh và Công an huyện Bình Sơn. 

  Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã 

ra Quyết định trưng cầu giám định tình trạng âm hộ đối với Ngô Phạm Như Y. 

Nhưng Ngô Phạm Như Y và gia đình không đồng ý và có đơn từ chối giám định. 

          Tại Bản cáo trạng số 05/CT – VKS – BS, ngày 18/11/2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Bùi Thanh Q về 

tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 4 

Điều 141; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 15, Điều 57 và Điều 38 Bộ luật hình sự, 

xử phạt Bùi Thanh Q từ 05 năm đến 06 năm tù về tội “Hiếp dâm”. 

Bị cáo thống nhất với luận tội của Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận. 

        Ý kiến tranh luận của người bào chữa cho bị cáo Bùi Thanh Q: Cáo trạng truy 

tố bị cáo Bùi Thanh Q về tội Hiếp dâm theo quy định khoản 4 Điều 141 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi bị cáo thực hiện hành vi dùng 

vũ lực nhằm giao cấu trái ý muốn với bị hại, khi bị phát hiện thì bị cáo chưa thực 

hiện hành vi giao cấu với bị hại nên hậu quả chưa xảy ra nên thuộc trường hợp 

phạm tội chưa đạt. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa, bị cáo 

Bùi Thanh Q thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị 

cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; gia đình bị cáo thuộc hộ cận nghèo, 

mất cha từ bé sống cùng mẹ già. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 4 

Điều 141, Điều 15; Điều 57, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo Bùi Thanh Q từ 03 năm 07 tháng tù đến 03 năm 08 tháng tù 

để bị cáo cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời, sớm về phụng dưỡng và chăm 

sóc mẹ già.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị cáo và người 

tham gia tố tụng khác không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 
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tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp. 

[2] Việc vắng mặt của bị hại, người đại diện hợp pháp cho bị hại, người 

làm chứng tại phiên tòa, hồ sơ vụ án thể hiện đã có lời khai, xét thấy việc vắng mặt 

của họ không ảnh hưởng đến việc xét xử. Căn cứ khoản 1 Điều 292, Điều 293 Bộ 

luật tố tụng hình sự, Tòa án tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật. 

  [3] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với bản cáo trạng của Viện kiểm 

sát, phù hợp với lời khai của bị hại và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ 

sở kết luận: bị cáo Bùi Thanh Q có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, khoảng 

01 giờ ngày 26/11/2021, Bùi Thanh Q đột nhập vào phòng ngủ của bị hại, dùng vũ 

lực nhằm giao cấu trái ý muốn của bị hại. Việc bị cáo không thực hiện được đến 

cùng hành vi phạm tội, chưa giao cấu được với bị hại là ngoài ý muốn chủ quan 

của bị cáo, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật 

hình sự. Tính đến thời điểm ngày 26/11/2021, Ngô Phạm Như Y đã đủ 16 tuổi 

nhưng chưa đủ 18 tuổi. Do đó, hành vi của Bùi Thanh Q đã phạm tội Hiếp dâm 

theo quy định tại khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

  [4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

sức khỏe và danh dự nhân phẩm của người khác được pháp luật bảo vệ, gây tổn 

thất lớn về mặt tinh thần cho bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục. 

Vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

 [5] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo thuộc hộ cận nghèo, có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình 

phạt. 

   [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại 

không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

   [7] Về xử lý vật chứng: 

   - 01 xe mô tô Biển kiểm soát 76T8-1310 Bùi Thanh Q điều khiển xe đến 

nhà Phạm Thị Thanh L là của Bà Đặng Thị Ch (mẹ của Bùi Thanh Q). Bà Đặng 

Thị Ch không biết việc Bùi Thanh Q dùng xe này sử dụng vào việc phạm tội nên 

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Bình Sơn không tạm giữ là có căn cứ. 

           - Một quần thun lửng, 01 áo thun, loại áo ba lỗ của Ngô Phạm Như Y được 

Công an xã Bình Chánh chuyển đến cùng hồ sơ vụ việc. Cơ quan CSĐT- Công an 

huyện Bình Sơn đã kiểm tra nhưng không phát hiện chất lạ bám dính trên quần áo, 

quá trình xác minh, xác định không có giá trị chứng minh tội phạm nên đã trả lại 

cho chủ sở hữu là có căn cứ. 

[8] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định trên, được 

chấp nhận. Xét lời bào chữa của người bào chữa cho bị cáo về mức hình phạt là 
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không tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, không 

thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và không đủ tác dụng giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung cho xã hội nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

 [9] Bị cáo thuộc hộ cận nghèo và có đơn đề nghị miễn án phí nên bị cáo 

thuộc trường hợp miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 12, Điều 14 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 4 Điều 141; Điều 15; Điều 57; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 

và Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Bùi Thanh Q phạm tội “Hiếp dâm”. 

Xử phạt bị cáo Bùi Thanh Q 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 27/5/2022). 

          2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 12, Điều 

14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Bùi Thanh Q. 

          3. Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án 

hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

Nơi nhận:                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;                                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;  
- Trại tạm giam – Công an tỉnh Quảng Ngãi; 
- Công an (Cơ quan CSĐT; Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ);  
VKS; CC.THADS huyện Bình Sơn.                                                            (Đã ký) 

- UBND xã Bình Chánh; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ; án văn.                                                           Võ Đình Chung 
                                                                                         


